	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS

Năm học: 2016 – 2017

MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề gồm 5 câu, 02 trang)


Câu I (2,0 điểm)
1) Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3, MgO, Zn, Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y, khí Z và chất rắn A. Hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được khí B. Sục từ từ khí B vào dung dịch nước vôi trong dư thu được kết tủa D. Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch Y cho đến khi kết tủa lớn nhất thì  thu được chất rắn E. Nung E trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn G.

Xác định thành phần các chất có trong Y, Z, A, B, E, D, G. Viết các phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn
2)  Thêm rất từ từ 300ml dung dịch HCl 1M vào 200ml dung dịch Na2CO3 1M thu được dung dịch G và giải phóng V lít khí CO2 (ở đktc). Cho thêm nước vôi trong vào dung dịch G tới dư thu được m gam kết tủa trắng. Tính giá trị của m và V ?
Câu II (2,0 điểm)

1) Chỉ dùng chất chỉ thị là dung dịch phenolphtalein, hãy nhận biết các dung dịch riêng biệt không màu mất nhãn sau: MgSO4, KNO3, NaOH, BaCl2, Na2SO4. Nêu cách làm và viết phương trình hóa học.
2) Các công thức: C2H6O, C3H8O và C3H6O2 là công thức phân tử của 5 chất hữu cơ đơn chức, mạch hở A, B, C, D, E trong đó: chỉ có A và E tác dụng với Na; B, D và E tác dụng với dung dịch NaOH. 

D tác dụng với dung dịch NaOH thì thu được F. Mặt khác, khi đun nóng hỗn hợp hai chất hữu cơ A và F với dung dịch H2SO4 đậm đặc (ở 1400C) thu được C.
Hãy xác định công thức cấu tạo của các chất A, B, C, D, E, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu III (2,0 điểm)

1) Nêu phương pháp hoá học (kèm theo phương trình phản ứng) tách các khí ra khỏi hỗn hợp: C2H6, C2H4 , C2H2 và CO2.

2) Dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4
- Thí nghiệm 1: Cho c mol Mg vào A ,sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 3 muối.

- Thí nghiệm 2: Cho 2c mol Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 2 muối.

- Thí nghiệm 3: Cho 3c mol Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 1 muối.

Tìm mối quan hệ giữa a,b, và c trong mỗi thí nghiệm
Câu IV (2,0 điểm)
1) Hòa tan hoàn toàn 29,7 gam hỗn hợp gồm Na và một kim loại M (thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học) vào nước, ta được dung dịch X và 5,6 lit khí Y (ở đktc). Xác định kim loại M và khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp (biết nguyên tử của nguyên tố M bền ở điều kiện thường).

2) Trộn CuO với oxit của một kim loại hóa trị II không đổi, theo tỉ lệ mol 1:2 được hỗn hợp X. Cho luồng khí CO nóng, dư đi qua 2,4g X khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y. Để hòa tan hết Y cần 80ml dung dịch HNO3 1,25M. Phản ứng chỉ thoát ra một khí NO duy nhất và dung dịch thu được chỉ chứa muối của hai kim loại nói trên. Xác định tên kim loại?
Câu V (2,0 điểm)
A là hỗn hợp gồm rượu etylic và 2 axit hữu cơ kế tiếp nhau có dạng CnH2n+1COOH và Cn+1H2n+3COOH. Cho 
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 A tác dụng hết với Na thoát ra 3,92 lit khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn
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A, cho sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch H2SO4 đậm đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư. Sau thí nghiệm thấy khối lượng bình 1 tăng thêm17,1 gam; bình 2 xuất hiện 147,75 gam kết tủa.

1. Tìm công thức phân tử của 2 axit và tính khối lượng hỗn hợp A.

2. Đun nóng hỗn hợp A với dung dịch H2SO4 đậm đặc, thu được hỗn hợp este. Tính khối lượng mỗi este thu được. Biết hiệu suất của mỗi phản ứng este hóa đều bằng 60%.

---------Hết--------
Lưu ý: Thí sính được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và máy tính cầm tay.
HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

MÔN THI: HÓA HỌC

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Biểu điểm

	I
	1
	Cho hỗn hợp X vào dung dịch HCl lấy dư:

PTHH: Fe2O3  +  6HCl 
[image: image3.wmf]¾¾®

2FeCl3  + 3H2O


MgO  + 2HCl 
[image: image4.wmf]¾¾®

 MgCl2 + H2O


Zn   + 2HCl  
[image: image5.wmf]¾¾®

 ZnCl2  + H2
[image: image6.wmf]­


Dung dịch Y gồm: AlCl3, MgCl2 , ZnCl2, HCl dư

Khí Z là H2
Chất rắn A là Cu
	0,25

	
	
	Cho A tác dụng với H2SO4 đặc nóng.

PTHH: Cu  + 2H2SO4(đặc, nóng) 
[image: image7.wmf]¾¾®

CuSO4  + SO2
[image: image8.wmf]­

 + 2H2O

Khí B là SO2
Cho B vào nước vôi trong lấy dư

PTHH:  SO2  + Ca(OH)2 
[image: image9.wmf]¾¾®

CaSO3[image: image10.wmf]¯

 + H2O

Kết tủa D là CaSO3
	0,25

	
	
	Cho dung dịch NaOH vào Y tới khi kết tủa lớn nhất thì dừng lại.

PTHH:  NaOH  + HCl 
[image: image11.wmf]¾¾®

 NaCl  + H2O


3NaOH  +  FeCl3 
[image: image12.wmf]¾¾®

Fe(OH)3[image: image13.wmf]¯

 + 3NaCl


2NaOH + MgCl2 
[image: image14.wmf]¾¾®

 Mg(OH)2[image: image15.wmf]¯

 + 2NaCl


2NaOH + ZnCl2 
[image: image16.wmf]¾¾®

 Zn(OH)2[image: image17.wmf]¯

 + 2NaCl

Chất rắn E là: Fe(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)2
	0,25

	
	
	      Nung E trong không khí

 PTHH:  2Fe(OH)3 
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t

¾¾®

Fe2O3 + 3H2O


Mg(OH)2 
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 MgO  + H2O


Zn(OH)2 
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ZnO + H2O

Chất rắn G là Fe2O3, MgO, ZnO
	0,25

	
	2
	Ta có:  
[image: image21.wmf]23
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Thêm rất từ từ dd HCl vào dd Na2CO3, thứ tự phản ứng xảy ra là:

HCl     +     Na2CO3 
[image: image22.wmf]¾¾®

 NaHCO3   +   NaCl           (1)

HCl     +     NaHCO3 
[image: image23.wmf]¾¾®

 NaCl   +   CO2  +   H2O    (2)
	0,25

	
	
	Theo pt (1). nHCl dư = 0,1 (mol), nNaHCO
[image: image24.wmf]3

= 0,2(mol)

Theo pt(2). nNaHCO
[image: image25.wmf]3

= nHCl = nCO
[image: image26.wmf]2

= 0,1(mol

          
[image: image27.wmf]Þ

  V = 0,1.22,4 = 2,24 lit
	0,25

	
	
	nNaHCO
[image: image28.wmf]3

(dư) = 0,2 – 0,1 = 0,1(mol)

Cho thêm nước vôi trong đến dư vào dd G:

NaHCO3   +   Ca(OH)2 
[image: image29.wmf]¾¾®

 CaCO3  +  NaOH  +  H2O      (3)
	0,25

	
	
	Theo (3): 
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(Học sinh có thể viết pt (3) bằng 2 phương trình sau)

Ca(OH)2 + 2NaHCO3  ( CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

Na2CO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + 2NaOH
	0,25

	II
	1
	Lấy một lượng vừa đủ mỗi mẫu hóa chất cho vào các ống nghiệm riêng biệt rồi đánh số từ 1-5.

Nhỏ từ từ dung dịch phenolphtalein vào các ống nghiệm nói trên.

+ Nếu ống nghiệm nào hóa chất từ không màu chuyển thành màu đỏ là dung dịch NaOH.

+ Các ống nghiệm không có hiện tượng gì là các dung dịch: MgSO4, KNO3, BaCl2, Na2SO4.
	0,25

	
	
	Nhỏ từ từ dung dịch NaOH vừa nhận được ở trên vào các dung dịch còn lại:

+ Nếu ống nghiệm thấy xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch MgSO4.

PTHH: 2NaOH  + MgSO4 
[image: image33.wmf]¾¾®

Mg(OH)2
[image: image34.wmf]¯

(trắng) + Na2SO4
+ Các ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là các dung dịch: KNO3, BaCl2, Na2SO4
	0,25

	
	
	Nhỏ từ từ dung dịch MgSO4 vừa nhận được vào 2 dung dịch còn lại.

+ Nếu ống nghiệm nào thấy xuất hiện kết tủa trắng là dung dịch BaCl2
PTHH: MgSO4  + BaCl2 
[image: image35.wmf]¾¾®

BaSO4 
[image: image36.wmf]¯

(trắng)+ MgCl2
+ Ống nghiệm không có hiện tượng gì là dung dịch KNO3, Na2SO4
	0,25

	
	
	Nhỏ từ từ dung dịch BaCl2 vừa nhận được vào hai dung dịch còn lại

+ Nếu ống nghiệm nào thấy xuất hiện kết trắng là dung dịch Na2SO4
PTHH: Na2SO4  + BaCl2 
[image: image37.wmf]¾¾®

BaSO4 
[image: image38.wmf]¯

(trắng)+ 2NaCl

+ Ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là KNO3
	0,25

	
	2
	- Các phương trình phản ứng:

   CH3CH2OH    +   Na   
[image: image39.wmf]¾¾®

   CH3CH2ONa   +   1/2H2            (1)

            (A)

   CH3CH2COOH    +   Na   
[image: image40.wmf]¾¾®

   CH3CH2COONa   +   1/2H2  (2)

            (E)
	0,25

	
	
	HCOOCH2CH3  +  NaOH  
[image: image41.wmf]¾¾®

 HCOONa   +   CH3CH2OH      (3)

         (B)

    CH3COOCH3   +  NaOH  
[image: image42.wmf]¾¾®

 CH3COONa   +   CH3OH       (4)

           (D)


	0,25

	
	
	CH3CH2COOH    +  NaOH  
[image: image43.wmf]¾¾®

 CH3CH2COONa   +   H2O     (5)

CH3OH  +   CH3CH2OH    
[image: image44.wmf]0
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 CH3OCH2CH3  + H2O   (6)  

(F) (C)
	0,25

	
	
	=> A: C2H5OH   ;        B:   HCOOC2H5;           C:  CH3OCH2CH3

         D: CH3COOCH3 ;  E:  CH3CH2COOH;       F: CH3OH
	0,25

	III
	1
	Cho hỗn hợp khí sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư, CO2 được tách ra dưới dạng kết tủa :  CO2   +   Ca(OH)2 ( CaSO3 (   +  H2O 

Lọc kết tủa đem nung nóng ( hoặc tan hết trong dung dịch HCl ) được CO2
CaCO3 
[image: image45.wmf]0
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 CaO  + CO2 ( 
	0,25

	
	
	Cho hỗn hợp khí thoát ra vào dung dịch AgNO3 dư( trong NH3), tách ra kết tủa rồi cho tan hết trong dung dịch HCl. Ta thu được C2H2.

C2H2  +   Ag2O  
[image: image46.wmf]3
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 C2Ag2 (  +   H2O

C2Ag2    +  2HCl  ( 2AgCl ( +  C2H2 ( 
	0,25

	
	
	Hai khí còn lại cho hấp thụ vào nước (H2SO4 đặc làm xúc tác), C2H6 thoát ra ta thu được. Lấy dung dịch đun nóng trên 1700C (xúc tác H2SO4 đặc) ta thu được C2H4 (sau khi ngưng tụ để loại bỏ hơi nước):
	0,25

	
	
	C2H4   +  H2O  
[image: image47.wmf]24
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 C2H5OH

C2H5OH
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 C2H4   +  H2O  
	0,25

	
	2
	Thí nghiệm 1:   Vì dung dịch thu được có 3 muối. Vậy có các ptpư


Mg  +  CuSO4 ( Cu  +  MgSO4 


  c          a  


( ta có a > c )
	0,25

	
	
	Thí nghiệm 2:  Dung dịch thu được gồm 2 muối .Vậy ta có các PTHH:


Mg  +  CuSO4 ( Cu  +  MgSO4 


  a 
  a


Mg  +  FeSO4 ( Fe  +  MgSO4 


(2c – a)  b (mol)
	0,25

	
	
	Ta có : 2c  ( a    và b > 2c – a   vậy :  a  (  2c < a + b
	0,25

	
	
	Thí nghiệm 3:  Dung dịch thu được có một muối. Vậy thứ tự các PTHH :


Mg  +  CuSO4 ( Cu  +  MgSO4 


  a 
  a


Mg  +  FeSO4 ( Fe  +  MgSO4 


(3c – a)  b (mol)

Ta có : 3c – a  (  b 
	0,25

	IV
	1
	.- Gọi a, b lần lượt là số mol của Na và M trong hỗn hợp.

 - Các phương trình phản ứng: 
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bmol

    
[image: image55.wmf]®

           
[image: image56.wmf]()

bmol


	0,25

	
	
	Theo bài cho ta có hệ phương trình toán học:
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 thế vào (I) rồi rút gọn ta được:
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	Điều kiện: 
[image: image61.wmf]00,25
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  và  
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M

>

 thuộc nhóm 
[image: image63.wmf]A
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          M

87,6                 137

            b

0,4375              0,2

  Sai                (Ba)

Vậy M là bari (Ba).
	0,25

	
	
	Vì 
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Và  mNa = 29,7 – 27,4 = 2,3g
	0,25

	
	2


	+    
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Gọi kim loại chưa biết là  M có hoá trị II => ôxit của nó là MO

Theo bài ra  nMO = 2. nCuO
+   Gọi số mol của CuO là x thì số mol của MO là 2x

- Vì CO chỉ khử được những ôxit của kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hoá học nên có hai trường hợp xảy ra:
	0,25

	
	
	a/Trường hợp 1:

+ Kim loại phải tìm đứng sau Al trong dãy hoạt động hoá học và ôxit của nó bị CO khử:

       CuO + CO                Cu (r ) + CO2               (1)

      x (mol)                       x (mol)

       MO  + CO                M  + CO2                     (2)

       2x ( mol)                  2x(mol)

+ Chất rắn Y gồm: Cu và M. Hoà tan Y bằng HNO3
      3Cu + 8HNO3               Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O         (3)

      x (mol)    8x/3 (mol) 

3M   +   8HNO3              3M(NO3)2 + 2NO + 4H2O          (4)                                                                                       

2x(mol)  2.8x/3 (mol)
	0,25



	
	
	Từ (1), (2), (3) và (4) ta có hệ phương trình:
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        Giải hệ phương trình ta được : x= 0,0125 => M =  40.

Vậy M là canxi (Ca).

        Ta thấy trường hợp này không thoả mãn vì Ca đứng trước Al trong dãy hoạt động hoá học và CaO không bị khử bởi
	0,25

0,25

	
	
	b/ Trường hợp 2:

   Kim loại M phải đứng trước Al trong dãy hoạt động hoá  học và MO không bị  CO khử . Khi đó không xảy ra phản ứng (2) và (4) mà chỉ xảy ra phản ứng (1),(3) và phản ứng sau:

        MO + 2 HNO3              M(NO3)2 + H2O          (5)

Từ (1), (2) và (5) suy ra:
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        Giải hệ phương trình ta được: x= 0,015(mol) => M= 24  (Mg)

       Vậy kim loại phải tìm là Mg.
	

	
	a

	- Gọi công thức chung của 2 axit là: 
[image: image68.wmf]2
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 (Với 
[image: image69.wmf]n

 là trị số nguyên tử C trung bình của 2 axit hữu cơ)

- Cho ½ A tác dụng hết với Na:

       C2H5OH       +  Na   
[image: image70.wmf]¾
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  C2H5ONa    +    ½ H2              (1)
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      +  Na     
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	- Ta có: 
[image: image74.wmf]2
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- Đốt cháy ½ hỗn hợp A:

      C2H5OH     +   3O2    
[image: image76.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image77.wmf]¾

®

¾

0

t

  2CO2   +   3H2O                  (3)

        a mol                                   2a mol        3a mol

      
[image: image78.wmf]2

n2n

CHO

   +   (
[image: image79.wmf]3n2

2

-

)O2    
[image: image80.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image81.wmf]¾

®

¾

0

t

   
[image: image82.wmf]n

CO2   +   
[image: image83.wmf]n

H2O           (4)

        b mol                                             b
[image: image84.wmf]n

mol       b
[image: image85.wmf]n

mol
       CO2    +    Ba(OH)2   
[image: image86.wmf]¾

®

¾

     BaCO3   +  H2O                 (5)
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	- Theo đề bài ta có: 
[image: image87.wmf]2

HO

m

= 17,1 (g)  =>  
[image: image88.wmf]2

HO

17,1

n0,95mol

18

==


            
[image: image89.wmf]3

BaCO

147,75

n0,75mol

197

==


Ta có:  
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Theo pư 3,4 ta có: 
[image: image91.wmf]2anb0,75

3anb0,95

ì

+=

ï

í

+=

ï

î


	0,25



	V
	
	Giải hệ phương trình trên ta được:  a = 0,2 ; 
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=> Công thức của 2 axit là: CH3COOH

                                             C2H5COOH
	0,25

	
	
	* Gọi x, y lần lượt là số mol của CH3COOH và C2H5COOH trong ½ hỗn hợp A.
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   =>  x = 0,1; y = 0,05

  => Số mol mỗi chất trong hỗn hợp:   
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=> mhhA= (0,4 . 46) +  (0,2 . 60) +  (0,1 . 74) = 37,8 (g)
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	Đun nóng hỗn hợp A với H2SO4 đặc:

CH3COOH   +   C2H5OH   
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 CH3COOC2H5   +    H2O  (6)
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	- Theo pư 6,7 ta thấy :  
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- Theo đề bài: 
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	- Vì H% = 60% nên:
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* Chú ý:

- Học sinh làm cách khác đúng chấm điểm tương đương.


- Phương trình hóa học có chất viết sai không cho điểm, thiếu điều kiện hoặc không cân bằng trừ 1/2 số điểm của phương trình đó. Nếu tính toán liên quan đến phương trình không câ nbằng thì không được tính điểm.
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